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Nguyễn Thị Đào 

Tóm tắt: Kể từ sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách kinh tế, tốc độ tăng trưởng cao cùng với đô 

thị hóa nhanh chóng tại một số vùng đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sự phát triển các vùng. 

Trong đó, một số vấn đề đáng lưu ý là sự phát triển chênh lệch, mất cân bằng giữa các vùng và ô 

nhiễm môi trường. Chính vì vậy, để giải quyết tình trạng trên, hàng loạt chính sách cũng như công 

cụ về phát triển vùng đã được Trung Quốc triển khai thực hiện, nổi bật là các chính sách dựa trên 

địa điểm, chính sách di cư, chính sách về môi trường cùng các kế hoạch và chương trình khác. Bài 

viết tập trung vào phân tích việc thực hiện một số chính sách và công cụ phát triển vùng ở Trung 

Quốc, qua đó đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của các chính sách, công cụ đó; đồng thời rút 

ra một số bài học kinh nghiệm cho phát triển bền vững vùng ở Việt Nam.  

Từ khóa: Chính sách phát triển vùng; Phát triển vùng; Trung Quốc; Việt Nam. 

Mở đầu 

Kể từ khi được thành lập vào năm 1949, 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã có 

nhiều thay đổi về mặt chính sách vùng nhằm 

phù hợp hơn với các giai đoạn phát triển kinh 

tế đất nước. Trước khi cải cách kinh tế, chịu 

ảnh hưởng của mô hình Liên Xô cũ, Trung 

Quốc đã thực hiện chiến lược phát triển ưu 

tiên các ngành công nghiệp nặng, phân bổ 

nguồn lực tập trung theo nền kinh tế kế hoạch, 

tập trung đầu tư và phát triển khu vực nội địa. 

Kết quả là, một số cơ sở công nghiệp, năng 

lượng, vật liệu mới được xây dựng trên cả 

nước. Chính sách vùng của Trung Quốc trong 

thời kỳ này đóng vai trò thứ yếu và không có 

mục tiêu độc lập (EU, 2011). 

Giai đoạn 1980-1990, Trung Quốc thiết 

lập các hướng dẫn cho cải cách kinh tế, các 

chính sách ưu đãi và chuyển trọng tâm chiến 

lược quốc gia sang các vùng ven biển phía 

Đông. Trong đó, các vùng ven biển mở cửa, 

tập trung phát triển kinh tế hướng về xuất 

khẩu, đi đầu trong cạnh tranh quốc tế và được 

nhận các chính sách ưu đãi về tài chính, thuế, 

tín dụng, đầu tư. Việc điều chỉnh này đã giúp 

Trung Quốc tối ưu hóa và cải thiện một cách 

hiệu quả việc phân bổ các nguồn lực (Li, Y và 

Wu, F 2012).  

Cũng trong giai đoạn này, nền kinh tế ở 

khu vực phía Đông tăng trưởng nhanh chóng 

và các vùng ở khu vực này được hưởng lợi từ 

chính sách ưu đãi. Điều này tạo nên sự chênh 

lệch ngày càng lớn giữa các khu vực: miền 

Đông, miền Trung và miền Tây Trung Quốc. 

Nhằm giải quyết chênh lệch trên, chính sách 

vùng của Trung Quốc đã chuyển trọng tâm 

sang nhấn mạnh sự phối hợp và công bằng 

giữa các vùng.  

Trên cơ sở mục tiêu đó, từ năm 2003 một 

loạt chính sách đã được Trung Quốc thực 
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hiện để thúc đẩy sự phát triển của các vùng, 

như thực hiện các chiến lược phát triển vùng 

phía Tây, tái tạo các cơ sở công nghiệp cũ ở 

Đông Bắc và thúc đẩy sự trỗi dậy của các khu 

vực miền Trung, trong đó chú trọng phát triển 

theo đặc điểm, lợi thế so sánh của các vùng 

miền. Đồng thời, Chính phủ cũng tăng cường 

hỗ trợ chính sách và tài chính cho các lĩnh 

vực quan trọng ở ba vùng này (Hongyan, S. 

và cộng sự, 2018).  

Cũng trong thời kỳ này, tốc độ đô thị hóa 

diễn ra nhanh chóng ở Trung Quốc. Kể từ năm 

2000, tỷ lệ đất phát triển đô thị tăng lên trên 

0,2 triệu ha mỗi năm, gấp đôi so với những 

năm 1990 (Wang, J., và cộng sự, 2018). Do 

đó, bắt đầu từ năm 2008 cho đến nay nhằm 

tiếp tục giải quyết sự chênh lệch, đảm bảo phát 

triển hài hòa giữa các vùng, Chính phủ thực 

hiện chính sách dựa trên địa điểm, chiến lược 

phát triển miền Tây, các chính sách về di cư; 

chính sách môi trường, phát triển các vùng 

xanh… cùng với các công cụ chính sách khác. 

1. Một số chính sách và công cụ phát 

triển vùng ở Trung Quốc  

1.1. Chính sách dựa trên địa điểm 

Đây là chính sách phổ biến được nhiều 

quốc gia trên thế giới sử dụng để thúc đẩy sự 

phát triển của các vùng dựa vào tài nguyên. 

Thông thường, các chính sách này hướng đến 

việc phân bổ các nguồn lực đồng đều hơn tới 

các khu vực dựa vào tài nguyên thông qua 

chuyển giao tài khóa liên Chính phủ, trợ cấp, 

dịch vụ tài chính và các quy định đặc biệt 

khác (He S.Y, và cộng sự, 2017). Hầu hết các 

nghiên cứu liên quan đến tác động của chính 

sách dựa trên địa điểm đều cho rằng chính 

sách này cùng với sự đổi mới ở các vùng dựa 

vào tài nguyên là rất quan trọng đối với sự 

phát triển của các vùng này (He, S.Y và cộng 

sự, 2017; Li, H., và cộng sự, 2013; Zuo, N., 

và Zhong, H., 2020; Sun, Y., và Liao W.C., 

2021). Các chính sách dựa trên địa điểm được 

đánh giá là một cách hiệu quả để giải quyết 

khoảng cách phát triển giữa các vùng địa lý 

nhằm tạo ra các cực tăng trưởng mới và giảm 

chênh lệch phát triển giữa các thành phố 

(Kline, P. 2010). 

Bắt đầu từ năm 2009 một loạt các kế 

hoạch phát triển vùng (RDPs) đã được Chính 

phủ triển khai tại khoảng 150 thành phố ở các 

vùng miền Đông, miền Trung và miền Tây 

Trung Quốc, với mục đích quy hoạch các 

vùng này trở nên hấp dẫn hơn đồng thời 

khuyến khích sự tham gia đầu tư của các 

doanh nghiệp, từ đó sẽ có tác động đến việc 

phân phối lại các yếu tố sản xuất và tác động 

đến tăng trưởng kinh tế vùng (Shenoy, A., 

2018). Đồng thời triển khai chương trình 

RECs, nhằm khôi phục phát triển các thành 

phố đang cạn kiệt tài nguyên. Đây được coi là 

các công cụ chính sách quan trọng của chính 

sách dựa trên địa điểm tại Trung Quốc. 

Kế hoạch phát triển vùng (RDPs) 

Trong số RDPs được triển khai tại Trung 

Quốc, kế hoạch phát triển khu vực Quan 

Trung – Thiên Thủy (GTRDP) được xem như 

là một kế hoạch điển hình, do Ủy ban Tái thiết 

và Phát triển Quốc gia đưa ra vào năm 2009. 

Cụ thể: 

Về mục tiêu: GTRDP cam kết xây dựng 

một cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây 

và thu hẹp khoảng cách giữa khu vực này với 

các khu vực khác, trong đó đặc biệt chú trọng 

đến tăng trưởng về sản lượng kinh tế. 

Về quy hoạch các tiểu vùng: GTRDP được 

quy hoạch sẽ bao gồm 8 thành phố cấp tỉnh, 7 

trong số đó nằm ở tỉnh Thiểm Tây, còn lại là 

thành phố Thiên Thủy nằm ở tỉnh Cam Túc. 

trong đó lựa chọn Tây An (thuộc tỉnh Thiểm 

Tây) là thành phố trọng điểm, với định hướng 

phát triển thành phố này trở thành trung tâm 

R&D quốc gia, trung tâm triển lãm, hậu cần 



Nguyễn Thị Đào Chính sách phát triển vùng ở Trung Quốc... 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 12, SỐ 2 (06/2022) 13 

thương mại trong vùng, trung tâm tài chính 

khu vực, điểm đến du lịch hạng nhất trong 

nước và cuối cùng là trở thành một cơ sở quan 

trọng của ngành công nghiệp công nghệ cao, 

sản xuất tiên tiến (Yang, Z., và cộng sự, 2021).  

Về phát triển cơ sở hạ tầng, lĩnh vực: 

Chính phủ cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng, 

bao gồm đường cao tốc, đường sắt, sân bay, 

đường ống dẫn dầu, khí đốt và các cơ sở điện 

tại khu vực này và tập trung phát triển các 

lĩnh vực tại các thành phố trung tâm tiểu 

vùng, ví dụ như: Thành phố Baoji phát triển 

máy công cụ của mình trong lĩnh vực lọc bụi, 

sản xuất xe tải hạng nặng, chế biến và tập 

trung vào năng lượng, vật liệu xây dựng, công 

nghiệp chế biến nông sản; Thành phố Weinan 

tập trung phát triển máy móc và điện tử, y 

sinh và công nghiệp chế biến nông sản; 

Thành phố Shangluo phát triển các ngành 

công nghiệp vật liệu hiện đại, y học hiện đại, 

chế biến thực phẩm xanh và du lịch sinh thái; 

Thành phố Thiên Thủy, nằm ở tỉnh Cam Túc 

phát triển sản xuất máy móc, thiết bị điện, 

thuốc và thực phẩm. 

Về chính sách tài khóa, tài chính: Chính 

phủ sẽ tăng các khoản thanh toán chuyển 

nhượng tài khóa đặc biệt cho các dự án cơ sở 

hạ tầng, môi trường sinh thái, phát triển công 

nghiệp và các dịch vụ công cộng. Đồng thời 

Chính phủ phát triển mạnh mẽ các tổ chức tài 

chính địa phương và ưu tiên phê duyệt, hỗ trợ 

các doanh nghiệp xây dựng đô thị, thành phố 

lớn phát hành trái phiếu doanh nghiệp đặc 

biệt. Sự phát triển của các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, doanh nghiệp địa phương và doanh 

nghiệp nông nghiệp được tài trợ vi mô cũng 

sẽ được thúc đẩy. 

Về chính sách đầu tư: Đầu tư của Chính 

phủ sẽ được tăng lên và tập trung ưu tiên cho 

việc xây dựng, phát triển các ngành sản xuất 

tiên tiến, các ngành nông nghiệp công nghệ 

cao, hiện đại. Chính phủ cũng sẽ khuyến 

khích đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài 

bằng cách cung cấp ưu tiên phê duyệt dự án 

và thuế ưu đãi. 

Về chính sách đất đai: Các chỉ tiêu quy 

hoạch sử dụng đất của các dự án hạ tầng 

trọng điểm và các dự án xây dựng cơ bản 

khác sẽ được Chính phủ và chính quyền địa 

phương ưu tiên phê duyệt (Yang, Z., và cộng 

sự, 2021). 

Chương trình RECs 

Chương trình RECs được thiết lập nhằm 

mục đích thúc đẩy sự phát triển của các thành 

phố cạn kiệt tài nguyên (RECs). 

Về mục tiêu: Một mặt, chương trình thiết 

lập hàng loạt các biện pháp ưu đãi dành cho 

RECs, chẳng hạn như chuyển giao tài chính 

cho các bên, hỗ trợ dự án, các biện pháp hỗ 

trợ người nghèo (Li, H., và cộng sự, 2013; 

Sun, Y., và Liao, W.C 2021). Mặt khác, 

chương trình thúc đẩy sự phát triển và chuyển 

đổi của RECs, đồng thời thiết lập các quy chế 

xem xét và đánh giá hiệu quả hoạt động của 

các thành phố hàng năm trên các khía cạnh về 

phát triển kinh tế, chuyển đổi công nghiệp, 

cải thiện đời sống, sinh kế của người dân. 

Đây là chương trình có độ bao phủ khá rộng 

với sức ảnh hưởng lớn và vẫn đang được thực 

hiện cho đến nay 

Về cách thức thực hiện: Tính từ 2008 đến 

nay, Chính phủ đã lựa chọn được 69 RECs, 

trong đó có 12 RECs đầu tiên được công bố 

năm 2008, lần lượt các năm 2009, 2011 là 32 

và 25 RECs (Hongyou và cộng sự, 2022). Các 

thành phố này được lựa chọn dựa trên trữ 

lượng tài nguyên, sự phát triển của các ngành 

tài nguyên, điều kiện kinh tế - xã hội và tài 

chính công (Sun, Y., và Liao, W.C., 2021). Bắt 

đầu từ năm 2010, Chính phủ tiến hành đánh 

giá hiệu suất chuyển đổi tại RECs. Kết quả này 

được sử dụng làm cơ sở quan trọng để có các 

hình thức khen thưởng và xử phạt RECs.  
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Về chuyển giao tài chính liên Chính phủ: 

RECs có năng lực tốt hơn sẽ được thưởng 

thêm một lượng tiền chuyển nhượng, trong khi 

REC với hiệu suất kém sẽ bị trừng phạt bằng 

cách khấu trừ một số tiền nhất định. Việc đánh 

giá sẽ được thực hiện bởi các chính quyền địa 

phương của RECs đồng thời chịu sự hướng 

dẫn, giám sát bởi 4 cơ quan: Ủy ban Cải cách 

và Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Tài 

nguyên, và Cục Thống kê Quốc gia của Trung 

Quốc (Lu, H., và cộng sự, 2022). 

1.2 Chiến lược phát triển miền Tây 

(WDS) 

Chiến lược phát triển miền Tây của Trung 

Quốc được thực hiện từ năm 1999 với nhiều 

thành tựu đáng chú ý, giúp quốc gia này phát 

triển kinh tế nhanh chóng và ổn định trong thời 

gian qua. Dưới đây là các hành động chính 

sách và tác động của WDS: 

 (i) Chuyển giao tài chính và ưu đãi thuế 

   Chuyển giao tài chính liên Chính phủ 

đóng một vai trò quan trọng trong WDS với 

việc Chính phủ tăng cường chuyển giao cho 

chính quyền địa phương ở miền Tây Trung 

Quốc. Năm 1999, 29,01% số tiền chuyển giao 

tài chính của Chính phủ được phân bổ cho khu 

vực này trong khi năm 2010, tỷ lệ này đạt 

39,42%, cho thấy xu hướng tăng đáng kể, đặc 

biệt là sau khi thực hiện WDS (Lu, X., và 

Deng, X., 2014). Trong đó, giảm thuế và miễn 

thuế là các chính sách ưu đãi, có tầm quan 

trọng hàng đầu của WDS. 

(ii) Các khoản đầu tư quốc gia 

Từ năm 2000, việc phân phối các dự án 

trọng điểm quốc gia được tài trợ bởi các quỹ 

tài chính quốc gia và trái phiếu Chính phủ có 

xu hướng ưu tiên các khu vực phía tây. Trong 

10 năm, miền Tây Trung Quốc đã khởi công 

143 dự án quan trọng có tổng số tiền đầu tư lên 

tới 2.874,2 tỷ NDT. Các dự án này tác động 

đến các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế 

như xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi 

trường sinh thái, phát triển nông thôn, giáo 

dục, điều trị y tế, y tế công cộng, v.v. (Lu, X., 

và Deng, X., 2014). 

Mặt khác, ngân sách nhà nước tăng cho 

đầu tư vào tài sản cố định cũng phản ánh vai 

trò quan trọng của đầu tư của Chính phủ. Từ 

năm 2001 đến 2010, tốc độ tăng trưởng trung 

bình hàng năm của ngân sách nhà nước cho 

khoản đầu tư này ở Tây Trung Quốc là 

30,76%, cao hơn nhiều so với các khu vực 

phía Đông, Trung và Đông Bắc.  

Hàng năm, ngân sách nhà nước dành cho 

khu vực này cũng tăng hơn nhiều so với các 

khu vực khác. Ngoài ra, trái phiếu quốc gia 

cũng đóng một vai trò quan trọng trong WDS, 

với trung bình khoảng 40% trái phiếu quốc gia 

dài hạn được đầu tư chủ yếu vào việc xây 

dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Kể từ năm 

2009, chính quyền địa phương có thể phát 

hành trái phiếu địa phương và các tỉnh ở miền 

Tây Trung Quốc đã phát hành tổng cộng 75,0 

tỷ RMB trái phiếu địa phương trong năm 2009 

(Lu, X., và Deng, X., 2014). 

(iii) Hỗ trợ tài chính và tín dụng 

Để tăng quỹ phát triển cho WDS, Chính 

phủ và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc 

(PBC) đã ban hành một số biện pháp để 

khuyến khích các tổ chức tài chính như: (i) Sử 

dụng các ngân hàng chính sách quốc gia để 

tăng các khoản vay cho phát triển khu vực 

phía tây; (ii) Khuyến khích các ngân hàng 

nước ngoài thành lập các chi nhánh ở Tây 

Trung Quốc; (iii) Khuyến khích nhà đầu tư tư 

nhân tham gia xây dựng các tổ chức dịch vụ 

tài chính; và (iv) Thúc đẩy thành lập và phát 

triển ngân hàng cấp xã, công ty tài chính và 

hợp tác xã quỹ nông thôn ở khu vực nông thôn 

phía Tây. 

(iv) Chính sách kênh 
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Chính sách kênh là công cụ chính sách bổ 

sung của Chính phủ Trung Quốc trong WDS 

với bốn loại chính: (i) Đầu tư theo kênh của 

vốn nước ngoài và tư nhân; (ii) Các cơ chế ưu 

đãi để khuyến khích các nhân sự tài năng cấp 

cao làm việc ở vùng phía tây; (iii) Hướng dẫn 

cửa sổ1 cho các tổ chức tài chính để tăng 

cường hỗ trợ cho vay; và (iv) Khuyến khích 

các khu vực phát triển phía đông cung cấp 

viện trợ cho các khu vực phía Tây. 

Năm 2002, Ủy ban cải cách và phát triển 

quốc gia đã ban hành nhiều gói chương trình, 

hướng dẫn nhằm khuyến khích chính quyền 

địa phương tăng cường hỗ trợ đầu tư tư nhân 

vào các dự án công nghệ cao cũng như hỗ trợ 

phát triển các ngành công nghiệp, trong đó ưu 

tiên cho đầu tư nước ngoài ở khu vực phía 

Tây. Các chương trình, kế hoạch thu hút nhân 

lực chất lượng cao cũng được triển khai thực 

hiện. Theo “Chương trình sinh viên sau tốt 

nghiệp hướng đến khu vực phía tây”, mỗi năm 

sinh viên tốt nghiệp đại học được tuyển dụng 

làm tình nguyện viên ở các khu vực lạc hậu 

phía tây từ 1-2 năm, chủ yếu trong các lĩnh 

vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giảm 

nghèo. Tính từ năm 2003 đến 2010, chương 

trình đã tuyển dụng tổng cộng hơn 90.000 tình 

nguyện viên cho các ngành nghề. Các nhà tài 

trợ cũng khuyến khích sinh viên đại học có 

được việc làm ở các khu vực phía tây sau khi 

tốt nghiệp (Lu, X., và Deng, X., 2014). 

“Kế hoạch 10 năm phát triển nhân tài ở 

khu vực phía Tây” có ý tưởng chính là giúp 

 
1 Hướng dẫn cửa sổ là một công cụ của chính sách tiền 

tệ, là một cách thuyết phục các ngân hàng và các tổ 

chức tài chính tuân thủ các hướng dẫn chính thức. Khía 

cạnh "đạo đức" của các hướng dẫn này xuất phát từ áp 

lực phải có trách nhiệm đạo đức để các tổ chức này phải 

hoạt động theo cách có lợi cho nền kinh tế nói chung. 

Nói cách khác, đó chỉ là Chính phủ thể hiện sức mạnh 

thông qua thuyết phục hơn là luật pháp. (Nguồn: 

https://www.quora.com/Is-window-guidance-still-used-

today-If-yes-where-and-by-whom) 

phát triển giáo dục ở các vùng nghèo ở Tây 

Trung Quốc, tăng cường trao đổi và cải thiện 

chất lượng nguồn nhân lực và tương tác tổng 

thể giữa Đông và Tây Trung Quốc. Chính phủ 

sẽ phái các nhân sự xuất sắc từ Trung ương, từ 

khu vực phía Đông và Trung du đến làm việc 

ở các khu vực phía Tây hoặc trao đổi nhân sự 

giữa các chính quyền địa phương trong các 

lĩnh vực khác nhau. Dữ liệu chính thức cho 

thấy trong 10 năm (2003-2013), 3.528 nhân sự 

từ chính quyền địa phương phía tây đã được 

chỉ định làm việc tạm thời trong Chính phủ và 

phía đông như để cải thiện khả năng hành 

chính của họ (Lu, X., và Deng, X., 2014). 

(v) Chính sách xúc tiến hỗ trợ lẫn nhau 

giữa các vùng  

Thứ nhất, chính sách Hand-in-Hand Aid 

(HHA) hay còn gọi là Chính sách hỗ trợ đối 

tác với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của một 

vùng hoặc một ngành công nghiệp, thông qua 

việc các chính quyền địa phương xây dựng 

mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau, giữa các 

khu vực hoặc giữa các ngành công nghiệp 

khác nhau dựa trên lợi thế so sánh. Ở một mức 

độ nào đó, chính sách HHA là một biện pháp 

bắt buộc. Chính phủ sẽ xem xét ý kiến của 

chính quyền địa phương và quyết định bên nào 

sẽ nhận hỗ trợ cũng như cách thức hỗ trợ và 

tập trung vào các khía cạnh khác nhau của 

phát triển kinh tế và xã hội, như xây dựng cơ 

sở hạ tầng, giáo dục, phát triển công nghiệp, 

hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư vốn trực tiếp. Cho 

đến nay, Trung Quốc đã thực hiện bốn chương 

trình HHA lớn và tất cả những người thụ 

hưởng đều ở miền Tây Trung Quốc (Lu, X., và 

Deng, X., 2014). 

Thứ hai, chính sách tương tác Đông-Tây 

(TTĐT): Theo quy luật thị trường, các thực thể 

kinh tế từ các khu vực phía đông và khu vực 

phía tây cùng nhau thúc đẩy dòng chảy của các 

yếu tố sản xuất xuyên khu vực, thông qua việc 

thực hiện các lợi thế so sánh của họ và cuối 

https://www.quora.com/Is-window-guidance-still-used-today-If-yes-where-and-by-whom
https://www.quora.com/Is-window-guidance-still-used-today-If-yes-where-and-by-whom
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cùng đạt được mục tiêu tối ưu hóa phân phối 

lực lượng sản xuất quốc gia. TTĐT lần đầu 

tiên được đề xuất vào năm 2005 và chính sách 

chính thức được ban hành vào năm 2007. Mặc 

dù tương tác Đông-Tây liên quan đến tự thúc 

đẩy và tự thực thi thông qua cơ chế thị trường, 

nhưng ban đầu chính sách này được Chính phủ 

thúc đẩy như một chính sách bắt buộc (Lu, X., 

và Deng, X., 2014). 

1.3. Chính sách di cư  

Chính sách này đã tác động lớn đến tăng 

trưởng và cân bằng vùng ở Trung Quốc. Từ 

năm 2000 đến năm 2015, tổng GDP/lao động 

của Trung Quốc tăng gấp 4 lần; tỷ trọng việc 

làm trong nông nghiệp giảm 50% và bất bình 

đẳng thu nhập giữa các tỉnh giảm 1/3. Di cư 

của người lao động là trung tâm của kết quả 

này. Số lượng công nhân sống và làm việc bên 

ngoài vùng đăng ký hộ khẩu tăng từ khoảng 

110 triệu vào năm 2000 lên gần 300 triệu vào 

năm 2015, chủ yếu là do những thay đổi trong 

các chính sách giúp di chuyển dễ dàng hơn 

(Chan, K.W., 2019).  

Năm 1958, Chính phủ Trung Quốc chính 

thức thiết lập hệ thống đăng ký hộ khẩu hay 

còn gọi là hệ thống hukou để kiểm soát sự dịch 

chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị. 

Hay nói cách khác đây là một chương trình 

đăng ký gia đình đóng vai trò như hộ chiếu 

trong nước nhằm điểu chỉnh sự phân bố dân cư 

và di cư từ nông thôn ra thành thị. Theo đó, 

mỗi công dân Trung Quốc sẽ được gán một 

hukou, được phân loại nông thôn/thành thị tại 

một địa điểm cụ thể. Các cá nhân được nhà 

nước phân loại là nông thôn hoặc thành thị và 

được phân theo các khu vực địa lý. Việc đi lại 

giữa những nơi này chỉ được phép trong những 

điều kiện được kiểm soát và người dân không 

được tiếp cận việc làm, dịch vụ công cộng, 

giáo dục, chăm sóc sức khỏe hoặc thực phẩm ở 

những khu vực ngoài khu vực được chỉ định 

của họ. Nếu muốn thay đổi loại hình các cá 

nhân cần có sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương để thay đổi loại hình (nông nghiệp 

hoặc phi nông nghiệp) hoặc vị trí của hukou, 

tuy nhiên rất khó để có sự chấp thuận này. 

Ngoài ra, trước năm 2003, người lao động 

không có hộ khẩu tại địa phương phải xin giấy 

phép cư trú tạm thời. Do nhu cầu về lao động 

nhập cư trong các ngành sản xuất, xây dựng và 

dịch vụ sử dụng nhiều lao động tăng lên, nhiều 

tỉnh, đặc biệt là các tỉnh ven biển, đã loại bỏ 

yêu cầu cấp phép tạm trú cho lao động nhập cư 

sau năm 2003. Năm 2003 cũng là năm đánh 

dấu một cuộc cải cách hành chính trên phạm vi 

toàn quốc ở Trung Quốc, nhờ đó các quy trình 

xin giấy phép cư trú của người lao động tại các 

tỉnh khác đã được đơn giản hóa đáng kể, giúp 

cho một công nhân dễ dàng hơn rất nhiều khi 

rời khỏi vị trí quê hương của họ và làm việc ở 

một nơi khác với tư cách là một công nhân 

nhập cư. Tuy vậy họ vẫn bị hạn chế tiếp cận 

với các dịch vụ công địa phương và phải đối 

mặt với chi phí chăm sóc sức khỏe và giáo dục 

con cái cao hơn.  

Trước đó, vào cuối những năm 1990, một 

số địa phương đã bắt đầu thử nghiệm loại bỏ 

sự phân biệt giữa các nhóm dân cư nông 

nghiệp/phi nông nghiệp tại địa phương, cung 

cấp cho tất cả người dân địa phương một 

hukou cư trú để họ tiếp cận bình đẳng với các 

dịch vụ công tại địa phương. Điều này cuối 

cùng đã được chính thức hóa và mở rộng ra 

toàn quốc vào năm 2014, theo đó, việc cấp hộ 

khẩu cho lao động nông thôn nhập cư vào các 

khu vực đô thị thấp cấp hơn cũng trở nên dễ 

dàng hơn song Chính phủ vẫn thắt chặt yêu 

cầu cấp hukou cho người di cư tại các thành 

phố cấp 1 và cấp 2. Mặc dù vậy, việc di 

chuyển đến các thành phố lớn ven biển của 

người lao động vẫn gặp khó khăn trong 

những năm gần đây do những hạn chế khắt 

khe hơn tại nơi họ đến.  
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Trong khoảng thời gian 15 năm (2000-

2015), chi phí di cư nội địa của Trung Quốc đã 

giảm 45%, ngoài việc đóng góp đáng kể vào 

tăng trưởng, những thay đổi về chi phí di cư 

này còn giúp giảm bất bình đẳng trong vùng, 

giữa các tỉnh và tái phân bổ công việc phi 

nông nghiệp (Hao, T.T và cộng sự, 2020).  

1.4. Chính sách về môi trường hướng tới 

phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và phát 

triển các vùng xanh 

Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng chiến 

lược phát triển bền vững và coi đây là trọng 

tâm để triển khai hàng loạt dự án bảo vệ sinh 

thái và quản lý môi trường. Các dự án bảo vệ 

sinh thái bao gồm: bức tường xanh của Trung 

Quốc; trả lại đất nông nghiệp cho rừng; trả lại 

đất chăn thả cho đồng cỏ; bảo vệ rừng tự 

nhiên; kiểm soát nguồn bão cát Bắc Kinh và 

Thiên Tân; và bảo vệ Thanh Hải – nơi bắt 

nguồn ba con sông trong số những con sông 

dài nhất thế giới. Các dự án quản lý ô nhiễm 

môi trường bao gồm kiểm soát ô nhiễm nước 

sông Hoài Hà, quản lý hồ Dianchi, kiểm soát 

phát thải điôxít lưu huỳnh. 

 Bắt đầu từ Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 

(2006-2010), Trung Quốc đã áp dụng tiết kiệm 

năng lượng như một nhiệm vụ chiến lược quan 

trọng. Đến năm 2010, mức tiêu thụ năng lượng 

trên 10.000 nhân dân tệ GDP đã giảm 20% so 

với năm 2000 và lượng khí thải ô nhiễm giảm 

10%. Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 bao gồm mục 

tiêu đến năm 2015 giảm 16% năng lượng tiêu 

thụ trên một đơn vị GDP và giảm 17% lượng 

phát thải CO2 trên một đơn vị GDP so với 

năm 2010 (EU, 2011).  

Để đảm bảo việc thực hiện các chiến lược 

phát triển bền vững vùng, Trung Quốc đã xây 

dựng một kế hoạch đền bù sinh thái và thiết 

lập các hệ thống dựa trên nguyên tắc 'người 

gây ô nhiễm trả tiền', cũng như nguyên tắc 'ai 

gây thiệt hại cho môi trường khai thác phải trả 

tiền' và 'ai bảo vệ rừng có lợi ích'. Ngoài ra, 

Trung Quốc cũng đã hình thành một hệ thống 

đánh giá nghiêm ngặt về tiết kiệm năng lượng 

và giảm phát thải, công bố kết quả đánh giá 

vùng cho công chúng. 

Về biến đổi khí hậu, ngoài việc chú trọng 

kiểm soát phát thải khí nhà kính trong quy 

hoạch phát triển kinh tế và xã hội, Trung 

Quốc còn đưa ra 5 kế hoạch đặc biệt và 

chương trình quốc gia đối phó với biến đổi 

khí hậu. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã 

chuẩn bị và đệ trình Thông báo quốc gia ban 

đầu về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc để tăng 

cường các nghiên cứu về khuôn khổ thương 

mại cân bằng carbon giữa các vùng và phát 

triển nền kinh tế carbon thấp để tăng năng 

suất carbon. Ngoài ra, Trung Quốc đã hoàn 

thành việc chuẩn bị các kế hoạch cấp tỉnh để 

đối phó với biến đổi khí hậu ở 31 tỉnh, thành 

phố và khu tự trị nhằm nỗ lực thực hiện các 

kế hoạch quốc gia thông qua các chiến lược 

và hành động của địa phương. Với việc xây 

dựng các tổ chức cấp tỉnh và tăng cường năng 

lực đối phó với biến đổi khí hậu, Trung Quốc 

đã nâng cao nhận thức của cộng đồng, thiết 

lập quan hệ đối tác giữa các đối tác tài chính 

mới và phát triển và chuyển giao công nghệ, 

đồng thời đưa biến đổi khí hậu vào các kế 

hoạch hành động và phát triển địa phương. 

Những năm gần đây Trung Quốc hướng 

đến phát triển các vùng xanh bằng cách thiết 

lập các hệ thống bảo vệ môi trường dựa trên 

các quy định, lệnh kiểm soát môi trường 

(CAC) và các quy định khuyến khích môi 

trường dựa trên thị trường (MBI). Việc thực 

hiện các quy định này ở Trung Quốc đã đóng 

vai trò rất quan trọng trong cải thiện ô nhiễm 

môi trường và thúc đẩy sự phát triển các vùng 

xanh ở quốc gia nay, và cho đến nay việc thực 

hiện hai công cụ chính sách này là tương đối 

thuần thục ở Trung Quốc (Chen, S., và cộng 

sự, 2020).  
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Công cụ chính sách CAC yêu cầu tất cả các 

nhà sản xuất phải thực hiện các trách nhiệm 

môi trường như nhau không tính đến sự khác 

biệt về chi phí. Việc thực hiện loại quy định 

CAC phụ thuộc vào cách tiếp cận quy định và 

sẽ ảnh hưởng đến luật môi trường trên nhiều 

lĩnh vực. Ví dụ, những quy định này có thể 

ảnh hưởng đến việc tiếp cận thị trường, giấy 

phép xả thải, tiêu chuẩn khí thải, tiêu chuẩn 

sản phẩm, công nghệ sản xuất và lệnh cấm sản 

phẩm. Nếu việc thực hiện các dự án không 

tuân theo các quy định hoặc quy tắc, doanh 

nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính, và về mặt 

tiếp cận thị trường sẽ phải chịu sự kiểm tra 

nghiêm ngặt đối với các sản phẩm có nguy cơ 

ảnh hưởng đến môi trường hoặc sức khỏe con 

người. Việc phê duyệt các dự án đạt các tiêu 

chuẩn sẽ được kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống 

đánh giá tác động môi trường.  

Các quy định về môi trường của MBI có 

thể được chia thành hai nhóm: (i) Các công cụ 

sử dụng thị trường và (ii) Các công cụ chính 

sách thiết lập thị trường. Các công cụ sử dụng 

thị trường dựa trên lý thuyết thuế của Pigou, 

trong đó bao gồm xả thải ô nhiễm (thuế môi 

trường), trợ cấp và hệ thống hoàn trả tiền đặt 

cọc. Các công cụ thiết lập thị trường được sử 

dụng để xây dựng một hệ thống kinh doanh 

phát thải bằng cách xác định các thuộc tính tài 

nguyên môi trường dựa trên định lý Coase. 

Đối với tài nguyên môi trường là yếu tố sản 

xuất, các doanh nghiệp cần được tiếp cận 

quyền sử dụng bằng cách nộp thuế môi trường 

hoặc mua hạn ngạch ô nhiễm trên thị trường 

buôn bán khí thải. Theo nguyên tắc “bên gây ô 

nhiễm trả tiền”, các doanh nghiệp được 

khuyến khích liên tục để bù đắp chi phí tài 

nguyên môi trường bằng cách phát triển đổi 

mới quy trình xanh để giảm thiểu ô nhiễm do 

giá tài nguyên môi trường ngày càng tăng. 

Ngoài ra, doanh thu từ môi trường được trả lại 

cho các doanh nghiệp đổi mới dưới hình thức 

trợ cấp.  

2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của 

các chính sách phát triển vùng ở Trung 

Quốc 

Nhìn chung, do việc quản lý vùng ở Trung 

Quốc được thực hiện theo chiều dọc, tập 

trung cao độ từ trên xuống, nên các chính 

sách phát triển vùng mà Trung Quốc thực 

hiện cũng chủ yếu theo hướng tiếp cận từ trên 

xuống. Đây là cách tiếp cận truyền thống của 

rất nhiều quốc gia trong đó Chính phủ đóng 

vai trò chi phối chính, việc phát triển cơ sở hạ 

tầng, thu hút ngành kinh tế chủ yếu dựa vào 

nguồn ngân sách nhà nước. Cách tiếp cận này 

cũng có nhiều lợi ích đó là giúp tạo ra được 

sự liên kết giữa các cấp chính quyền, địa 

phương với nhau tuy nhiên vẫn bộc lộ nhiều 

hạn chế. 

Cụ thể như việc thực hiện chính sách dựa 

trên địa điểm cùng với các công cụ chính sách 

kèm theo bên cạnh tác động tích cực mà nó 

mang lại là động lực chính thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế ở Trung Quốc thông qua đầu tư 

và tăng năng suất đặc biệt ở khu vực phía Tây 

Trung Quốc (Song, Z.,2011; Criscuolo, C., 

2019) thì vẫn có hạn chế. Yang và cộng sự 

(2021) cho biết, kể từ khi RDPs ra đời, hiệu 

quả sản xuất của các thành phố liên quan đã 

suy giảm nghiêm trọng do đó kìm hãm tốc độ 

tăng trưởng kinh tế của các thành phố này và 

điều này trở nên rõ ràng hơn trong năm thứ hai 

và thứ ba. Dường như, RDPs chỉ có tác động 

tích cực đối với các thành phố ở khu vực phía 

Tây. Như vậy sự hạn chế ở đây là một chính 

sách duy nhất lại áp dụng đối với nhiều vùng 

có các điều kiện phát triển kinh tế khác nhau. 

Do vậy, cách tiếp cận chính sách trong trường 

hợp này của Chính phủ thực sự không đem lại 

hiệu quả cho một số vùng nhất định nào đó. 
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    Với Chương trình RECs, thực tế đã cho 

thấy, hoạt động của nó đã thu hút được nhiều 

sự chú ý trong đó đặc biệt là việc chuyển giao 

tài chính giữa Chính phủ cho RECs vì nó giảm 

bớt gánh nặng tài chính của chính quyền địa 

phương. Việc chuyển giao này được thiết lập 

bởi Chính phủ của Trung Quốc với quy mô 

năm 2008 là 3,48 tỷ NDT, năm 2009 là 5 tỷ 

NDT (Li, B., và Dewan, H., 2017), và kể từ đó 

nó đã tăng lên qua từng năm, đạt 19,3 tỷ NDT 

vào năm 2018 (Hongyou và cộng sự, 2022). 

Các khoản chuyển này chủ yếu được sử dụng 

giải quyết các vấn đề hệ lụy từ việc khai thác 

tài nguyên, chẳng hạn như an sinh xã hội, giáo 

dục và y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở 

hạ tầng công cộng.  

   Bên cạnh đó, việc đánh giá hiệu quả hoạt 

động và qua hình thức khen thưởng, xử phạt 

đã huy động rất nhiều sự tham gia của các 

chính quyền địa phương góp phần thúc đẩy 

phát triển vùng thúc đẩy chuyển đổi công 

nghiệp, cải thiện đời sống của người dân… Ví 

dụ, Shizuishan là một trong những thành phố 

đầu tiên áp dụng chương trình REC vào năm 

2008. Năm 2014, GDP của thành phố đạt 46,7 

tỷ NDT, tăng 2,7 lần so với năm 2007, với tốc 

độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 11,2% 

(Lu và cộng sự, 2022). 

Tuy nhiên, với sự can thiệp nhiều hơn của 

Chính phủ gắn liền với các mục tiêu chính trị 

trong thực hiện chương trình REC, có các tác 

động tiêu cực đáng kể đối với sự đổi mới của 

địa phương trên ba khía cạnh: (i) Các chính 

quyền địa phương có xu hướng phụ thuộc 

nhiều hơn vào các doanh nghiệp nhà nước để 

duy trì sự ổn định kinh tế, ổn định việc làm và 

phát triển các ngành công nghiệp thay thế 

(Namazi. M., và Mohammadi, E., 2018; 

Bloom, N., và cộng sự, 2019; Li, H.C và cộng 

sự, 2017; Markey, S., và cộng sự, 2006); (ii) 

Việc can thiệp nhiều hơn để giữ cho các doanh 

nghiệp nhà nước không mất khả nằng thanh 

toán đã dẫn đến việc hình thành các doanh 

nghiệp nhà nước ma làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sự đổi mới xã hội, tiến bộ công 

nghệ, làm tắc nghẽn thị trường và ngăn cản sự 

gia nhập của các công ty mới. Trong khi đó 

các công ty này có thể tạo ra các trung tâm đổi 

mới được cho là hiện thân của những cải tiến 

mới và tốt hơn các công ty cũ (Chang, Q., và 

cộng sự, 2021; Adalet McGowan, M., và cộng 

sự, 2018; Lim, C.Y và cộng sự 2018); và (iii) 

Chương trình REC gây ra việc phân bổ không 

hợp lý các nguồn tài nguyên, do đó làm giảm 

sự đổi mới trong khu vực (Zhang, C., và cộng 

sự, 2020). 

Tương tự đối với chính sách di cư, bên 

cạnh các lợi ích như giảm chi phí di cư nội địa 

từ đó giảm bất bình đẳng trong vùng và giữa 

các tỉnh thì ít nhiều nó cũng đã tạo ra sự chênh 

lệch trong tiếp cận các dịch vụ công của người 

dân. Tuy nhiên cho đến nay hệ thống này vẫn 

được tiếp tục áp dụng tại Trung Quốc bởi nếu 

ngay lập tức loại bỏ sẽ có thể dẫn đến các cuộc 

di cư ồ ạt làm tê liệt cơ sở hạ tầng thành thị và 

phá hủy nền kinh tế nông thôn.  

Đối với chính sách môi trường, việc sử 

dụng các công cụ MBI, CAC đã khuyến khích 

sự đổi mới liên quan đến cả công nghệ xử lý 

cuối đường ống và các sản phẩm xanh; thiết 

lập được một thị trường dưới hình thức một hệ 

thống mua bán phát thải; tận dụng thị trường 

dưới dạng phí ô nhiễm và có tác dụng thúc đẩy 

đáng kể đối với đổi mới quy trình xanh (bao 

gồm đổi mới trong sản xuất sạch và công nghệ 

xử lý cuối đường ống) (Chensen và cộng sự, 

2020). Tuy nhiên, nó có tác động hạn chế đối 

với việc đổi mới sản phẩm xanh, chưa đạt hiệu 

quả công nghệ sản xuất sạch và không có 

nhiều tác động lớn đến môi trường đặc biệt là 

đối với các tỉnh có thị trường được Nhà nước 

phê duyệt. 

   Chiến lược phát triển miền Tây, thời kỳ 

đầu, cũng mang lại nhiều tác động tích cực cho 



LÝ LUẬN - TRAO ĐỔI 

                                                            PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 12, SỐ 2 (06/2022) 20 

Trung Quốc, cụ thể như: (i) GDP bình quân 

đầu người tăng nhanh (giai đoạn 2000-2010, 

tăng trung bình hàng năm là 13,58%; giai đoạn 

2001-2010 là 13.26%, trong khi đó con số này 

ở giai đoạn 1991-2000 chỉ 6,6%; (ii) Tốc độ 

tăng trưởng trung bình hàng năm của thu nhập 

khả dụng bình quân đầu người của các hộ gia 

đình thành thị ở Tây Trung Quốc là 6,27% còn 

nông thôn chỉ là 2,91% từ năm 1991 đến 2000. 

Năm 2001 đến năm 2010, các con số này 

tương ứng lần lượt là 8% và 7,57 %; (iii) Hợp 

tác kinh tế và thương mại của Tây Trung Quốc 

được cải thiện hơn. Chỉ số phụ thuộc thương 

mại (TDI) cho Tây Trung Quốc là trên 10% 

trong năm 2003, tăng lên mức cao nhất là 

13,12% trong năm 2007 và sau đó giảm xuống 

còn 10,61% trong năm 2010 do cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu. Vốn FDI của Tây TQ 

cũng tăng nhanh sau WDS. Nếu như năm 1999 

là 2,0 tỷ USD, chỉ chiếm 4,87% tổng vốn FDI 

toàn quốc thì đến năm 2010, tương ứng đạt 

20,81 tỷ USD và 19,68% (Yang, Z., và cộng 

sự, 2021). 

Tuy nhiên bên cạnh những tác động tích là 

những hạn chế như: (i) Chênh lệch nội vùng, 

cụ thể là chênh lệch thu nhập giữa nông thôn 

và thành thị vẫn dai dẳng; (ii) Thiếu vốn phát 

triển, vốn nhân lực và chảy máu chất xám; (iii) 

Công nghệ lạc hậu và năng lực đổi mới yếu; 

(iv) Môi trường sinh thái ít cải thiện (RSD, 

2010; NBS, 2010; Liu, Y., 2011).  

Kết luận và bài học cho Việt Nam 

Thực tế các nghiên cứu đã cho thấy, các tác 

động tích cực mà các chính sách đem lại cho 

sự phát triển kinh tế - xã hội ở Trung Quốc là 

không thể phủ nhận. Tuy nhiên bên cạnh đó 

cũng còn tồn tại nhiều tác động tiêu cực. Để  

vận dụng kinh nghiệm thực hiện các chính 

sách này vào Việt Nam, cần chú ý một số vấn 

đề như sau: 

Thứ nhất, các chính sách đưa ra nói chung 

cần phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi 

vùng và xu thế phát triển chung của quốc gia, 

tránh trường hợp chính sách đưa ra với nhiều 

thay đổi nhưng lại chỉ có hiệu lực trong một 

thời gian ngắn nhất định. Ví dụ như, đối với 

việc thực hiện các RDP cần chú ý đến đặc 

điểm, tính chất và tính đặc thù của mỗi vùng 

để điều chỉnh kế hoạch phát triển sao cho phù 

hợp hơn; từ đó mới phát huy tối đa các tác 

động tích cực mà RDP mang lại, hướng đến 

phát triển cân bằng các vùng hơn. 

Thứ hai, việc thực hiện chính sách nên kết 

hợp giữa phương pháp tiếp cận trên xuống và 

từ dưới lên để vừa phát huy được vai trò của 

Chính phủ, vừa đảm bảo tính dân chủ, minh 

bạch và phát huy sáng kiến địa phương. 

Thứ ba, kết hợp linh hoạt các công cụ 

chính sách với nhau, có thử nghiệm, thí điểm 

và có đánh giá thành công cũng như thất bại để 

nếu thành công có thể nhân rộng mô hình phát 

triển trên các vùng. 

Thứ tư, các chính sách, công cụ đưa ra cần 

tập trung quan tâm đến sự đổi mới cũng như 

vấn đề cải tiến công nghệ đồng thời áp dụng 

linh hoạt, đa dạng các mục tiêu phát triển kinh 

tế, phát triển tài nguyên cả trong ngắn hạn và 

dài hạn nhằm đảm bảo mục tiêu chung là phát 

triển bền vững vùng. 
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